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	ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

CHI BỘ 4
*
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Trà Vinh, ngày     tháng 12 năm 2019


BÁO CÁO
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA ỨNG CỬ 
ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHÓA V, NHIỆM KỲ 2020 - 2025




	Số

TT
	Họ và Tên
	Quê quán
	Năm sinh
	Tuổi đến năm 2019
	Dân

tộc
	Nữ
	Ngày vào Đảng
	Trình độ
	Chức vụ

 hiện nay
	Ghi

chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Văn

hoá
	Chính trị
	Chuyên môn

nghiệp vụ
	Ngoại ngữ
	Tin học
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Phùng Văn Đệ
	Mỹ Cẩm, Càng Long, Trà Vinh
	27/6/1982
	37
	Kinh
	
	15/7/2009
	12/12
	
	TS. Tiếng Anh
	TS
	B
	GĐ TT PTGDQT
	

	2. 
	Đặng Minh Đương
	Trí Lực,

Thới Bình,

Cà Mau
	29/4/1990
	29
	Kinh
	
	21/6/2014
	12/12
	
	ThS. Luật
	B1
	A
	Viên chức
	

	3. 
	Huỳnh Ngọc Hiểu
	Song Lộc, 

Châu Thành,

Trà Vinh
	08/02/1984
	35
	Kinh
	x
	19/07/2011
	12/12
	Trung cấp
	ThS. Kinh tế phát triển
	B1
	B
	Chánh Văn phòng
	

	4. 
	Võ Xuân Hòa
	Hiếu Trung,

Tiểu Cần,

Trà Vinh
	20/6/1991
	28
	Kinh
	
	25/10/2017
	12/12
	
	CH. QL kinh tế
	B1
	B
	Bí thư

Chi đoàn
	

	5. 
	Thạch Thị Phương Kiều
	Phú Cần,

Tiểu Cần

Trà Vinh
	01/6/1987
	32
	Khmer
	x
	24/06/2017
	12/12
	Trung cấp
	ThS. Kinh tế
	B1
	B
	Phó Chánh Văn phòng
	

	6. 
	Lê Thị Thùy Lan
	Mỹ Hòa, 

Cầu Ngang,

Trà Vinh
	26/4/1980
	39
	Kinh
	x
	26/07/2018
	12/12
	
	ThS. Quản lý thông tin
	B2
	ThS
	P.GĐ TT Phát triển GDQT
	

	7. 
	Võ Công Nghi
	Mỹ Cẩm,

Càng Long,

Trà Vinh
	25/7/1980
	39
	Kinh
	
	22/6/2009
	12/12
	Cao cấp
	ThS. Giáo dục học 

(LL & PPDH 

Vật lý)
	B2
	UDCNTT NC
	Phó Bí thư Chi bộ 4, 

GĐ TT DV& PTCĐ
	Phó

Bí thư

	8. 
	Lương Hoàng Phong
	Tân Lộc, 

Tam Bình, 

Vĩnh Long
	10/10/1973
	46
	Kinh
	
	20/8/2004
	12/12
	Cao cấp
	ThS. Kỹ thuật
	TOEFL
	B
	Chi ủy viên, Phó Viện trưởng
	Chi ủy

viên

	9. 
	Kim Pi Sích
	Hiếu Tử, 

Tiểu Cần, 

Trà Vinh
	01/01/1985
	34
	Khmer
	
	22/7/2011
	12/12
	
	ThS. Khoa học máy tính
	B1
	ThS
	Chi ủy viên, GĐ TT NCPT, Tổ phó Tổ Công đoàn
	Chi ủy viên

	10. 
	Lê Thị Thanh Thúy
	Phường 5,

TP. Trà Vinh,

Trà Vinh
	20/10/1985
	34
	Kinh
	x
	04/3/2013
	12/12
	
	ThS. Quản trị kinh doanh 

KS. Công nghệ thông tin
	B1
	KS
	Chi ủy viên,

P. GĐTT

Đào tạo, Tổ trưởng Tổ Công đoàn
	Chi ủy viên


* Tổng số: 10 đồng chí, trong đó:
- Nữ 04 đồng chí, chiếm 40,0 %; dân tộc Khmer  02 đồng chí, chiếm 20,0%. 

- Về cơ cấu độ tuổi: Dưới 40 tuổi có 08 đồng chí, chiếm 80,0%; từ 40 đến 50 tuổi có 02 đồng chí, chiếm 20%; 
- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ 01 đồng chí, chiếm 10,0%; Thạc sĩ 08 đồng chí, chiếm 80,0%; Cao học 01 đồng chí, chiếm 10,0%;


- Về trình độ lý luận chính trị: Cử nhân có 0 đồng chí, chiếm 0%; Cao cấp 02 đồng chí, chiếm 20,0%; Trung cấp 02 đồng chí, chiếm 20,0%.
 

	Nơi nhận: 






 


- Đảng ủy Trường (b/cáo);
- Lưu CB4.
                              
	T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Nguyễn Văn Nguyện


